
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0    

4 0 0   

17 1 46 1001 U giả nang/VMC cắt TC

17 2 47 3013 UXTC 5 tháng

17 3 24 0000 NXTC 10tuần + UBT (P) 6cm

17 4 45 2022 UXTC 14 tuần

17 5 44 2002 UXTC 16 tuần

17 6 40 1011 NXTC 14 tuần

18 7 47 3003 LNM BT 2 bên 19cm

18 8 45 3003 UBT(P) 11cm/VMC 2 lần

18 9 36 2002 NXTC 14tuần + UBT (P) 5cm

19 10 59 3023 UXTC 12 tuần

19 11 49 1001 LNMCơ TC

19 12 43 ĐT UXTC 6 tháng

19 13 46 1011 UXTC 16 tuần

19 14 43 2002 UBT(T) 12cm

19 15 39 2002 NXTC 16 tuần

16 51 3013 UBT (P) 10cm

17 21 0000 UBT (T) 6cm/VMC UBT(P)

4 0 0

4 0 0

17 1 53 2002 K Buồng trứng + NXTC

17 2 48 2032 TSĐG KĐHNMTC

17 3 37 2032 NXTC 12 tuần

18 4 50 3023 UXTC 14 tuần

N.P.MAI + TÚ NGÂN + N.TRÚC.NT

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

DỰ BỊ  

DỰ BỊ    

BS SẢN A + THU HÀ 3 (S)

BS SẢN A + H THỊNH  (C)

N.P.MAI + TÚ NGÂN + N.TRÚC.NT

N.P.MAI + TÚ NGÂN + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÂN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÂN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT (S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH (C)

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP (T), KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD   

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt U + PP, KTSD

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 19/08/2013 đến ngày 25/08/2013 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ HƠI

NGUYỄN THỊ MỸ CHI

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HOA

NGÔ THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ VÂN

PHAN THỊ HIỀN NY

TRƢƠNG THỊ MÁT

PHẠM THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ NGỌC SƢƠNG

VÕ THANH HÀ

NGÔ THỊ HUỲNH

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN NGỌC THẨM

HUỲNH THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

HỒ THỊ MỸ LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM EM

VÕ THỊ PHÚC

5538

5584

5571

5629

5206

5433

5726

5761

SHC

5601

5496

5417

5621

5534

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5436

5564

5525

5518

PM

Ngày: 19/08/2013 

Ngày: 20/08/2013 

5635

5481

5493

5691



18 5 44 ĐT UXTC 20 tuần/di chứng sốt bại liệt

18 6 36 ĐT NXTC 16 tuần

18 7 46 1021 UXTC 18 tuần

18 8 41 ĐT UXTC 14 tuần/VMC bóc NX

18 9 22 0000 NXTC 12tuần

19 10 48 2002 UXTC 14 tuần

19 11 45 4014 UXTC 20 tuần/VMC ĐS

19 12 41 1011 NXTC 12 tuần/ Mong con

19 13 47 2002 UXTC 14 tuần

19 14 35 1011 NXTC 14tuần

15 41 3003 UBT (P) 8cm, NXTC nhỏ

16 34 ĐT NXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 36 1001 UBT (T) 14cm

17 2 52 ĐT
UXTC 14 tuần

17 3 43 2002 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

17 4 49 2002 UXTC 14 tuần

17 5 44 3002 UXTC 16 tuần

18 6 63 5005 UXTC 10cm/VMC 2lần(phổi,MLT,RT)

18 7 52 1011 UXTC 16 tuần

18 8 37 2022 NXTC 14tuần

18 9 51 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

18 10 45 2012 UXTC 14 tuần

18 11 36 2012 LNMCơ TC

19 12 60 4005 UBT (T) 5 cm/VMC ĐS

19 13 46 3013 UXTC 16 tuần 

19 14 36 1011 NXTC 14tuần/VMC

15 36 1001 NXTC 16tuần

16 37 2022 NXTC 12 tuần

DỰ BỊ

DỰ BỊ

T.HÒA + DIỆU NGA + TÍNH.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TÍNH.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TÍNH.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.YD

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.YD

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.YD

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + PHƢƠNG THẢO.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + PHƢƠNG THẢO.SB

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI (S)

BS SẢN A + NỚP (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + VÕ TRANG.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + VÕ TRANG.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + VÕ TRANG.SB

Đ.TRỌNG + LAN HƢƠNG + ĐẶNG THƢ.SB

Đ.TRỌNG + LAN HƢƠNG + ĐẶNG THƢ.SB

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt 

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt PP (P) , KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGÔ THỊ VUI

TRẦN THỊ THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

THẠCH THỊ NGA

TRẦN THỊ THU

HUỲNH THỊ DIỆU

ÔN DỤC NGA

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

LÊ THỊ THU TÂM

NGUYỄN THỊ THANH

VÕ THỊ MUỘI

NGUYỄN THỊ SẬM

PHẠM THỊ THANH HỒNG

TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ GÁI

ĐÀO THỊ MINH XUÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRỊNH THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

HÀ THỊ KIỀU NHI

TRẦN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

PHẠM THỊ HẰNG

LÊ THỊ HÀ

LÊ THỊ BỀN

HUỲNH MỸ LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC

5514

5479

5477

5576

5585

5560

5688

5739

5553

5675

5607

5662

5552

5748

5677

5568

5664

4764

5725

5734

5517

5484

5617

5580

5586

5540

5646

5435

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/08/2013 

Ngày: 22/08/2013 



4 0 0

4 0 0

18 0 0

17 1 59 4004 UXTC 14 tuần

17 2 50 1001 UXTC 16 tuần/VMC

17 3 35 1001 NXTC 20tuần

17 4 48 2002 LNMCơ TC

17 5 40 1011 UXTC 16 tuần

17 6 34 0000 NXTC 14 tuần

18 7 76 6014 UBT 20 cm

18 8 36 2002 NXTC 18tuần

18 9 27 1011 TD LNMTCBT (T) 6cm/VMC MLT, 

18 10 0      VMC K giáp (đang ĐT)

19 11 57 3003 UXTC 16 tuần/TC mổ U não

19 12 43 0010 NXTC 16 tuần/VMC TNTC

19 13 32 1021 NXTC 16 tuần/Thiếu máu

14 54 5005 UXTC 12 tuần

15 49 3003 UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 21 ĐT U quái BT 15cm

17 2 50 2002 UXTC 12 tuần/VMCRT

17 3 39 0000 NXTC 16 tuần

17 4 46 2002 UXTC 16 tuần

17 5 43 2002 UXTC 18 tuần

18 6 65 1001 UBT(P)6cm/VMC nâng BQ,bƣớu giáp

18 7 49 4004 UXTC 16 tuần

18 8 45 ĐT NXTC 12 tuần

18 9 43 2012 CIN 3 + UXTC 12 tuần

18 10 41 2022 UXTC 14 tuần

18 11 35 1011 NXTC 14 tuần

19 12 51 1001 UXTC 14tuần/VMC

V.THÀNH + NGỌC DUNG + PHAN HÀ.SB

V.THÀNH + NGỌC DUNG + PHAN HÀ.SB

V.THÀNH + NGỌC DUNG + PHAN HÀ.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + H.NHẬT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + H.NHẬT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỄN LONG (S)

BS SẢN A + TRÍ 2 (C)

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

    

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ÚT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ÚT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ÚT

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ÁNH.SB                                                                                                                                                                                                           

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ÁNH.SB            

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ÁNH.SB         

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A + THÚY MAI (S)

BS SẢN A + ĐOAN (C)

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

   

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

PHẠM THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

PHẠM THỊ THU

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

DƢƠNG THỊ ỨNG

LÊ THỊ CHÂU

LÊ THỊ HIẾU

VÕ THỊ THU THỦY

HUỲNH THỊ TUYẾT LÀNH

LÊ THỊ NGON

LÊ THỊ LỆ

NGÔ THỊ MỸ THE

TRẦN THỊ NGA

PHÙNG THỊ LÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ XUÂN NGUYÊN

TẠ THỊ NGÃ

LÊ NGỌC ÁI NHI

NGUYỄN THỊ KIM ANH

VÕ THỊ TƢ

LÊ THỊ THÙY DƢƠNG

PHẠM THỊ HƢƠNG

KHÚC THỊ ĐÍNH

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ ĐẸT

NGUYỄN THỊ HUỆ

ĐỖ THỊ NHẬT DIỄM

BN SẢN A

BN SẢN A

5716

5512

84 S

5738

5628

5672

5708

5700

5393

5654

5724

5670

5627

5500

5679

5742

5466

5609

5581

5760

3011B

5686

5578

4565

5555

5676

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/08/2013 



19 13 50 3033 UXTC 16tuần

19 14 37 2002 NXTC 14 tuần

19 15 47 3003 UXTC 16 tuần

19 16 47 0000 UXTC 12 tuần/VMC PP(P)

17 35 1001 NXTC 14 tuần

18 27 0000 UBT(P) 13cm

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + H.NHUNG.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + H.NHUNG.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Ngày 16 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP (T)

TRẦN THỊ DIỄM CHÂU

TRẦN THỊ PHƢƠNG LINH

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐỖ THỊ KIM YẾN

LÊ THỊ LIÊN

MAI THỊ LỆ THỦY5599

5589

5685

5747

5545

5737


